
Tuần 19 (Từ ngày 15/1 đến ngày 19/1/2023)          Lớp 2A5    

Thứ/ 

ngày  

Buổi 

học  

Tiết 

theo 

TKB  

Tiết 

thứ  

theo  

PPCT  

Môn  

(Phân môn)  
Tên bài  Đồ dùng  

Hai  

  

25/12 

Sáng  

1    
HĐTN  

   Chào cờ- Xuân yêu thương.   

2  91 Toán  Phép nhân BGĐT  

3  181  
TV ( Đọc)  Chuyện bốn mùa BGĐT,  

Thẻ câu  

4  182  TV ( Đọc)  Chuyện bốn mùa BGĐT  

Chiều  

5  19 Mĩ thuật  Rừng cây rậm rạp   

6  37 GDTC  Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 
vạch kẻ thẳng 

  

7    HDH  HD HS hoàn thành bài BN  

Ba 

26/12  

Sáng  

1  183 TV( tập viết)  Chữ hoa Q Chữ mẫu  

2    Toán TA      

3  92 Toán  Luyện tập BGĐT  

4  184  TV(nóinghe)  KC : Chuyện bốn mùa BGĐT  

Chiều  

5       37 TNXH  Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của 

động vật và thực vật? 

  

6    HDH   HD HS hoàn thành bài    

7       PTTNTT  Phòng tránh TNTT do con vật BGĐT  

Tư  

27/12  

Sáng  

1      93 Toán  Thừa số, tích BGĐT  

2    Tiếng Anh  Unit 5: Free Time Activities   

3  185 TV ( Đọc)  
Mùa nước nổi BGĐT, 

thẻ câu  

4  186  TV ( Đọc)  Mùa nước nổi BGĐT  

Chiều  

5    HĐTN  Tết nguyên đán. BN  

6    HDH  HD HS hoàn thành bài BN  

7  19 Đạo đức  Cảm xúc của em - Tiết 1 BGĐT  

Năm  

28/12  

Sáng  

1  187  
TV( Nghe 

viết)  Nghe- viết: Chơi chong chóng. 
BGĐT  

2  38 GDTC  
Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch 

kẻ thẳng 

  

3  94 Toán  Luyện tập 
BGĐT  

4    Tiếng Anh  Unit 5: Free Time Activities   

Chiều  

5  188  TV( LT1)  Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu chấm, dấu 

chấm hỏi 

BN  

6  38 TNXH  Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của 

động vật và thực vật? 

BGĐT  



7    HDH  HD HS hoàn thành bài   

Sáu 

29/12  
Sáng  

1    Thư viện     

2  189 TV( LT2) Viết đoạn văn tả một đồ vật                                                                                                    BGĐT 

3  95 Toán Bảng nhân 2  BGĐT 

4  190 TV( Đọc MR) Đọc mở rộng BGĐT 

 

Chiều  

5   HDH  HD HS hoàn thành bài  BGĐT 

6  18 Âm nhạc Học bài hát Hoa lá mùa xuân  

7    
HĐTN  Sinh hoạt lớp BGĐT  

  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8       Ngày 8  tháng 1 năm 2024 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17  Tổ trưởng  

  

  

Hoàng Thị Mỹ  

  

  

  

  

  

  

  

  


